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Chú
thích

Độ sâu ngập nước khi lũ lụt： 5,0 đến dưới 10,0m0,5 đến dưới 3,0mDưới 0,5m 00 Địa điểm sơ tán
Khu vực phải cảnh giác về thảm họa sạt lở đất Khu vực giả định sông tràn gây sập nhà, v.v.： Trạm quan trắc mực nước Camera quay trực tiếp sông ngòiCác khu vực nguy hiểm khi xảy ra lũ lụt： Đường ngầm và đường chui Cầu

3,0 đến dưới 5,0m Trung tâm sơ tán có thể an tâm chăm sóc trẻ em0000 Địa điểm sơ tán (có phòng sơ tán phúc lợi)00 Địa điểm sơ tán (sau đó được chuyển thành trung tâm sơ tán phúc lợi)
Bãi đỗ xe ngầmXói mòn bờ sông (đất bị sạt lở)

Quy mô lượng mưa giả định【Quy mô lớn nhất theo giả định】
Tổng lượng mưa trong 1 ngày 813㎜


